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TÓM TẮT 
Nấm thuộc chi Lecanicillium là loài kí sinh gây bệnh quan trọng đối với côn trùng phá hại 
cây và một vài chủng nấm thuộc chi này đã được phát triển thành thuốc trừ sâu sinh học thương 
mại. Trong số các chủng nghiên cứu, chủng nấm kí sinh côn trùng L43 có độc tính rất mạnh đối 
với rệp đào (Myzus persicae), diệt 100 % rệp sau 5 ngày phun bào tử, ở 23 – 27 oC và 75 – 85 % 
độ ẩm không khí. Chủng L43 được định tên thuộc chi Lecanicillium bằng đọc trình tự đoạn gene 
28S rRNA, có độ tương đồng 99,5 % so với trình tự đã công bố trên GenBank. Để nâng cao độc 
lực diệt rệp của nấm, tế bào trần của chủng Lecanicillium sp. L43 được gây đột biến bằng tia cực 
tím (UV) và hóa chất N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine. Trong số 42 dòng nấm đột biến đã 
sàng lọc, 2 thể đột biến UV (UV10.4 và UV60.3) và 3 thể đột biến NTG (NTG30.2, NTG50.2 và 
NTG60.4) diệt 100 % rệp muội sau 4 đến 5 ngày phun. Độc lực của các thể đột biến tăng từ 10 
đến 20 % so với kiểu dại, ở 25 – 29 oC và 75 – 85 % độ ẩm không khí. Những kết quả thu được 
cho thấy, các thể đột biến chọn lọc này của chủng Lecanicillium sp. L43 là nguồn nguyên liệu 
quí để nghiên cứu tiếp và có tiềm năng để phát triển thành chế phẩm vi sinh dùng trong kiểm 
soát sinh học dịch hại cây trồng. 
Từ khóa: đột biến, tế bào trần, Lecanicillium, rệp đào Myzus persicae, rệp bông Aphis gossypii, 
tia cực tím, N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine. 
1 1. MỞ ĐẦU 
Nấm Lecanicillium có thể sợi màu trắng, tốc độ tăng trưởng của thể sợi 3 - 4 mm/ngày. Bào 
tử đính có hình elip 4 - 5,6 × 1,6 - 2,4 µm [1]. Trong tự nhiên, Lecanicillium thường gây dịch 
bệnh trên quần thể rệp muội, cánh trắng [2] và có độc tính rất mạnh đối với một số loài rệp muội 
như: rệp bông (A. Gossypii) và rệp đào (M. Persicae), khả năng diệt rệp bông mạnh hơn rệp đào 
[3, 4, 5, 6, 7, 8]. Nấm Lecanicillium cũng kí sinh trên nhiều loại côn trùng bao gồm bộ cánh đều, 
bộ cánh cứng, cánh thẳng và bướm [9, 10, 11].  
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Bào tử nấm Lecanicillium đã và đang rất được quan tâm để kiểm soát côn trùng và sâu hại 
cây [12, 13]. Bào tử Lecanicillium có thể được sử dụng với hỗn hợp của một số thuốc trừ sâu 
hay thuốc diệt nấm trong các chương trình kiểm soát dịch hại cây trồng thích hợp để có được 
một hiệu ứng cao hơn [14]. Lecanicillium lecanii ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của rệp bông 
và làm giảm sức sống của rệp [15]. Trong phòng thí nghiệm, L. muscarium diệt bọ dừa 
Thripspalmi [16], L. indicum và L. lecanii thể hiện độc tính rất mạnh đối với mối Cryptotermes 
brevis, khả năng gây chết mối bởi hai loài nấm này cao hơn so với nấm Metarhizium. anisopliae 
[17]. 
Ở nước ta, nấm M. anisopliae và Beauveria bassiana đã được các nhà khoa học trong nước 
nghiên cứu vì khả năng kí sinh trên một số loại côn trùng như tằm, rệp muội và bọ. Theo nghiên 
cứu của một số tác giả, bào tử nấm M. anisopliae dùng để kiểm soát rệp sáp giả [18]; chế phẩm 
bào tử nấm B. bassiana diệt rầy nâu hại lúa [19]. Việc sử dụng chế phẩm bào tử nấm kí sinh côn 
trùng để bảo vệ cây trồng đang dần được người nông dân quan tâm sử dụng. Tuy nhiên, 
Lecanicillium chưa được nghiên cứu để sử dụng trong kiểm soát côn trùng hại cây.  
Mục đích của nghiên cứu này nhằm nâng cao độc tính diệt rệp muội của nấm 
Lecanicillium, tia cực tím (UV, ultra violet) và hóa chất (N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine) 
được dùng để gây đột biến tế bào trần của chủng nấm. Sau đó chọn lọc các biến thể có độc tính 
mạnh đối với rệp muội dùng để nghiên cứu tiếp. Việc nghiên cứu, sản xuất các chế phẩm sinh 
học từ nấm kí sinh để kiểm soát rệp muội và côn trùng hại cây gióp phần làm giảm dần lượng 
thuốc trừ sâu hóa học sử dụng trong nông nghiệp, góp phần duy trì và phát triển nền nông nghiệp 
bền vững, thân thiện với môi trường, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người, 
vật nuôi là cần thiết và cấp bách hiện nay. 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1.  Tạo tế bào trần 
 
  
Hình 1. Tế bào trần chủng nấm L43 sau 1 giờ (A) và 5 giờ ủ (B) với hỗn hợp dung dịch enzyme dưới kinh 
hiển vi quang học, độ phóng đại 640 lần 
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Quan sát dưới kính hiển vi quang học với độ phóng đại 640 lần cho thấy, sau 1 giờ ủ với 
các enzyme thủy phân thành tế bào chưa bị tách rõ rệt ra khỏi màng sinh chất và tạo thành các 
chùm tế bào tập trung gần nhau (hình 1A). Sau 5 giờ ủ, thành của tế bào đã bị phân hủy và tách 
hoàn hoàn khỏi màng sinh chất, tạo ra các tế bào trần không có thành, tách rời riêng biệt (hình 
1B). Màng sinh chất của tế bào mỏng, yếu ớt, dễ bị tổn thương bởi chất hóa học và yếu tố vật lí. 
Do vậy khi sử dụng tia UV hoặc xử lí với hóa chất NTG để gây đột biến đối với tế bào trần sẽ 
cho hiệu quả cao hơn. 
2.2. Tác nhân gây đột biến 
2.2.1.  Tạo đột biến đối với tế bào trần bằng tia cực tím 
Tia UV có thể tạo ra đột biến giữa 2 vòng pyrimidine (cytosine hoặc thymine) để tạo nên 2 
liên kết dimer giữa chúng.  Tia cực tím tạo ra cầu nối dimer giữa các nhóm cytosine ở gần nhau.  
Việc dimer cytosine có thể tạo ra adenine (thay vì guanine) được bổ sung vào các sợi mới.  Quá 
trình sao chép ADN, CC (thể dại)→TT (đột biến). Mặc dù, các đột biến điểm dimer cytosine 
trên ADN có thể được sửa bởi hệ thống của tế bào nhưng không thể hết. Kết quả là cặp  GC, GC 
(tự nhiên) → AT, AT (đột biến) sau khi bị chiếu tia cực tím. 
2.2.2. Cách tiến hành đột biến với tia UV 
500 μl dung dịch tế bào trần được cho vào 1 đĩa petri nhựa (9 cm × 1,5 cm), chuẩn bị 2 đĩa, 
nghiêng đĩa để tế bào phân bố đều, bật tia UV (50 Watte), khoảng cách từ nguồn UV đến đĩa là 
30 cm. Sau 10, 20, 30, 40, 50, 60 và 80 phút chiếu UV, 100 μl dịch đã chiếu được hút cho vào 
ống eppendorf để ở nhiệt độ phòng. 100 μl dịch pha loãng từ 10-1 đến 10-7 được trang lên đĩa 
PDA, ủ 4 - 6 ngày ở 25 oC. Khi nấm đã mọc, đếm số lượng khuẩn lạc trên đĩa thí nghiệm và đối 
chứng (không xử lí đột biến) để dựng đồ thị sống sót của bào tử sau chiếu UV. Từ các đĩa nấm 
đã mọc, nhặt ngẫu nhiên 5 khuẩn lạc/ liều UV đã xử lí (bảng 1), cấy trên đĩa PDA, ủ ở 25 oC, sau 
10 ngày thu bào tử để thử độc tính diệt rệp đào.  
Bảng 1. Số lượng khuẩn lạc được nhặt ngẫu nhiên của chủng nấm L43 sau khi chiếu tia UV 
Thời gian chiếu 
tia UV (phút) 
Số lượng khuẩn lạc Kí hiệu của các thể đột biến 
10 5 uv10.1; uv10.2; uv10.3; uv10.4; uv10.5 
20 5 uv20.1; uv20.2; uv20.3; uv20.4; uv20.5 
30 5 uv30.1; uv30.2; uv30.3; uv30.4; uv30.5 
40 5 uv40.1; uv40.2; uv40.3; uv40.4; uv40.5 
50 5 uv50.1; uv50.2; uv50.3; uv50.4; uv50.5 
60 5 uv60.1; uv60.2; uv60.3; uv60.4; uv60.5 
80 4 uv80.1; uv80.2; uv80.3; uv80.4 
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2.2.3. Tạo đột biến tế bào trần bằng NTG (N-methyl-N’nitro-N-nitrosoguanidine) 
NTG là một trong những hóa chất gây đột biến được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu 
hiện nay, có công thức phân tử C2H5N5O3. NTG gây đột biến mạnh thuộc lớp alkyl hóa. Dạng 
alkyl hóa gây đột biến bằng cách thêm nhóm methyl hoặc nhóm ethyl trên các bazơ, ở đó tạo sự 
thay đổi khi kết cặp của các bazơ trên sợi DNA. Cơ chế của sự đột biến này là đột biến điểm, 
làm  biến  đổi bazơ gây ra sự kết cặp sai. NTG là tác nhân gây đột biến hiệu quả cao nhất đối với 
vi sinh vật. Khoảng 90 % các đột biến do NTG gây ra là các đột biến điểm, thay thế cặp GC 
bằng cặp AT, một số rất ít các trường hợp dẫn đến dịch chuyển khung đọc hoặc mất đoạn.  
2.2.4. Cách tiến hành đột biến với NTG 
Sau 5 ngày nuôi chủng nấm L43 trong môi trường PDB, 2 ml dịch bào tử (108 bào tử/ml) 
được li tâm 10 phút với 5000 rpm ở 4 C. Bào tử được hòa vào 1,5 µl dung dịch NTG, 100 mg 
NTG/1 ml đệm 0,2 M citrate, pH 5) và lắc kĩ. Sau thời gian ủ 10, 20, 30, 40, 50, 60 và 80 phút, 
50 µl dịch bào tử được hòa vào 45 ml dung dịch 0,9 % NaCl (bảng 2). Hỗn hợp được li tâm 10 
phút với 4000 rpm ở 4 oC để loại hóa chất và thu bào tử, lặp lại quá trình này 3 lần. Sau đó, dịch 
bào tử được pha loãng ở các nồng độ  10-1, 10-2, 10-3, 10-4 rồi cấy trải trên các đĩa thạch PDA bổ 
sung ampicillin (100 mg/l) và ủ 3 - 5 ngày ở 25 oC rồi đếm số khuẩn lạc mọc. 
Bảng 2. Số lượng khuẩn lạc được nhặt ngẫu nhiên sau xử lí chủng nấm L43 với NTG 
Thời gian 
xử lí (phút) 
Số khuẩn lạc Kí hiệu của các dòng đột biến 
10 5 NTG10.1; NTG10.2; NTG10.3; NTG10.4; NTG 10.5 
20 5 NTG20.1; NTG20.2; NTG20.3; NTG20.4; NTG 20.5 
30 5 NTG30.1; NTG30.2; NTG30.3; NTG30.4; NTG 30.5 
40 5 NTG40.1; NTG40.2; NTG40.3; NTG40.4; NTG 40.5 
50 5 NTG50.1; NTG50.2; NTG50.3; NTG50.4; NTG 50.5 
60 5 NTG60.1; NTG60.2; NTG60.3; NTG60.4; NTG 60.5 
2.3. Nuôi rệp, phun dịch bào tử trên rệp hại cây 
Rệp đào Myzus persicae khoảng 2 - 3 ngày tuổi lấy từ đồng ruộng được nuôi trên lá cải 
thảo mua ngoài chợ đặt trong hộp (40  30  20 cm3) ở 24 – 27 oC và độ ẩm 80 – 85 % (hình 
2A-C). 15 ml dịch bào tử nấm (108 bào tử/ml) trong 0,05 % Tween 80 được phun ở dạng sương 
với khoảng cách 30 cm lên lá cải đã có sẵn rệp. Lô đối chứng (ĐC) chỉ phun 0,05 % Tween 80, 
đặt lá cải đã phun vào trong hộp (hình 2D). Hàng ngày theo dõi số lượng rệp chết bởi nấm, quan 
sát trong 7 ngày, để đánh giá độc tính diệt rệp. Công thức tính % rệp chết theo Abbott, trong đó 
a: tỉ lệ (%) số rệp sống sót trên lô thí nghiệm, b: tỉ lệ (%) số rệp sống sót trên lô đối chứng [20]. 
Tỉ lệ rệp chết 100)1((%) 
b
a
. 
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2 Hình 2. A, Cải xanh được trồng trong chậu để nuôi rệp đào Myzus persicae dùng cho thí nghiệm;              
B, Rệp đào M. persicae được nuôi thuần chủng trên cải xanh, để thu rệp thử độc tính của nấm;                           
C, Rệp đào chích hút nhựa cây sau 5 ngày làm cây héo cạn dinh dưỡng và chết;                                                    
D, Rệp được đưa vào lá cải xanh để phun bào tử và làm ĐC 
3 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1.  Sàng lọc chủng nấm có độc tính diệt rệp đào Myzus persicae 
Sau 5 ngày phun bào tử, các chủng nấm 185, 485, 8514, L43 và Le85 đều diệt được 100 % 
rệp (bảng 3). Hai chủng nấm 1039 và 1035 ở cùng điều kiện chỉ diệt được 69 và 77 % rệp (bảng 
3). Thời gian gây chết một nửa số rệp thí nghiệm LT50 của chủng L43 là 3 ngày, thấp hơn các 
chủng còn lại. Do vậy, chủng nấm L43 được chọn để gây đột biến nhằm tạo ra những biến thể 
mới có độc tính diệt rệp tăng. 
Bảng 3. Độc tính diệt rệp đào của các chủng nấm ở 25 – 28 oC, độ ẩm 75 – 85 % 
Các chủng Phần trăm rệp đào chết sau thời gian (ngày) xử lí với các chủng nấm 
1 2 3 4 5 6 7 
185 0 0 50 79 100 100 100 
485 5 16 50 86 100 100 100 
1039 0 5 25 43 69 77 77 
1035 0 11 38 64 77 77 85 
8514 0 11 75 79 100 100 100 
85K 5 11 25 57 85 100 100 
L43 0 16 56 93 100 100 100 
Le85 0 4 48 68 100 100 100 
ĐC 0 0 0 0 0 0 0 
Nấm thuộc chi Lecanicillium kí sinh gây bệnh mạnh đối với côn trùng và một vài chủng 
nấm thuộc chi này đã được phát triển thành sản phẩm thương mại diệt côn trùng hại cây. Trong 
số các chủng nấm đã thí nghiệm, chủng Lecanicillium sp. L43 có độc tính mạnh diệt rệp đào, 
được chọn để nghiên cứu tiếp. 
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3.2. Độc tính của các thể đột biến 
3.2.1. Ảnh hưởng của tia UV, NTG đến khả năng sống sót của tế bào trần 
Tia UV, NTG có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sống sót của tế bào. Thời gian chiếu UV, 
hoặc xử lí NTG càng lâu thì khả năng sống sót của tế bào càng giảm. Tia UV, NTG đã tác dụng 
lên tế bào nấm, tạo nên các đột biến gây chết, làm giảm số lượng tế bào sống sót (hình 3A, 3B).  
Tỉ lệ (%) sống sót của tế bào trần giảm mạnh khi xử lí UV sau 20 phút (18,56 %),  sau 60 
phút (4,23 %), sau 80 phút (2,5 %). Tương tự, tỉ lệ (%) sống sót của tế bào trần sau xử lí NTG 
cũng giảm mạnh, sau 20 phút (25 %), sau 60 phút (11 %), sau 80  phút (4 %) (hình 3A, 3B).  Vì 
tia UV, hóa chất NTG có khả năng tạo đột biến ngẫu nhiên trên vật liệu di truyền của tế bào trần, 
tạo nguyên liệu biến đổi di truyền quan trọng để chọn lọc. Nên các khuẩn lạc sau xử lí ở các 
khoảng thời gian khác nhau được nhặt ngẫu nhiên để nghiên cứu. 
3.2.2. Độc tính diệt rệp của các thể đột biến bằng UV 
Ở liều chiếu 10 phút tia UV, các đột biến UV10.1 và UV10.4 có độc tính diệt rệp đào mạnh 
nhất, diệt 100 % rệp sau 5 ngày phun, cao hơn 5 % so với chủng gốc L43 (bảng 4). Các đột biến 
còn lại diệt 63 đến 88 % rệp sau 5 ngày phun. Tiếp theo, đột biến UV60.3 (60 phút chiếu UV) 
diệt 100 % rệp đào sau 4 ngày phun, cao hơn hẳn so với chủng gốc L43 và các dòng đột biến còn 
lại chỉ diệt được 10 đến gần 70 %. 
Sau thời gian chiếu UV 80 phút, các khuẩn lạc đột biến được kiểm tra về khả năng diệt rệp 
không cao sau 6 ngày diệt 75 % rệp  bởi UV80.1, diệt 25 %  bởi UV 80.2, diệt 42 %  bởi 
UV80.3 và diệt 67 %  bởi UV80.4. Như vậy, sau khi chiếu tia UV với thời gian khác nhau, ba 
đột biến UV10.1, UV10.4 và UV60.3 diệt rệp mạnh hơn so với chủng gốc L43 từ 6 đến 12 % 
sau 4 ngày phun được chọn để nghiên cứu tiếp. 
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Hình 3. Tỉ lệ (%) sống sót của tế bào trần L43 sau thời gian 10, 20, 30. 40, 50, 60, 70 và 80 phút  xử lí 
bởi tia cực tím UV (A); bởi NTG (B) 
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Bảng 4. Độc tính diệt rệp đào của các dòng đột biến L43 bằng tia UV, ở 25 – 28 oC, độ ẩm 75 – 85 % 
Dòng đột biến Phần trăm rệp đào chết sau thời gian (ngày) xử lí với các dòng đột biến 
1 2 3 4 5 6 7 
uv 10.1 20 50 63 94 100 100 100 
uv 10.2 15 35 56 69 88 94 100 
uv 10.3 35 45 56 69 75 88 94 
uv 10.4 15 25 38 94 100 100 100 
uv 20.1 30 50 44 63 75 75 94 
uv 20.2 10 45 56 63 63 100 100 
uv 20.3 40 45 38 56 94 94 100 
L43 5 30 31 88 88 88 94 
uv20.5 20 28 39 44 42 50 92 
uv40.1 10 22 61 81 75 100 100 
uv40.2 15 50 67 81 75 100 100 
uv40.3 15 22 44 44 25 58 100 
uv40.4 15 22 56 69 67 67 100 
uv60.1 15 22 39 44 25 33 92 
uv60.2 30 33 61 56 58 67 100 
L43 15 17 56 69 75 100 100 
uv60.3 10 39 83 100 100 100 100 
uv60.4 0 0 17 6 8 25 75 
uv60.5 5 6 22 38 58 83 100 
uv80.1 30 33 44 44 42 75 100 
uv80.2 20 17 33 38 25 25 92 
uv80.3 30 28 44 38 33 42 75 
uv80.4 20 28 33 44 42 67 100 
L43 15 17 50 63 67 92 92 
ĐC 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.3. Độc tính diệt rệp của các thể đột biến bằng NTG 
Qua thử nghiệm độc tính diệt rệp đào của 21 thể đột biến bằng NTG (bảng 5), 4 dòng đột 
biến NTG30.2, NTG50.1, NTG50.2, NTG60.4 diệt 100 % rệp sau 4 ngày phun, trong khi đó 
chủng gốc L43 diệt 100 % rệp sau 6 ngày phun (bảng 5). Sau khi sàng lọc từ 42 đột biến (21 
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dòng bằng UV và 21 dòng bằng NTG), kết quả độc tính diệt rệp cho thấy, các dòng đột biến 
UV10.1, UV10.4, UV60.3, NTG30.2, NTG50.1, NTG50.2 và NTG60.4 có khả năng diệt rệp 
mạnh hơn so với chủng gốc L43 từ 6 đến 28 % sau 4 đến 5 ngày phun. 
 
Bảng 5. Độc tính diệt rệp đào của các dòng đột biến L43 bằng NTG, ở 25 – 28 oC, độ ẩm 75 – 85 % 
 Phần trăm rệp đào chết sau thời gian (ngày) xử lí với các dòng đột biến 
Dòng đột 
biến 
1 2 3 4 5 6 7 
NTG10.1 10 19 19 81 81 100 100 
NTG10.3 15 19 56 75 94 100 100 
NTG10.4 5 0 25 56 63 93 100 
NTG20.2 0 6 44 56 69 93 100 
NTG20.5 20 13 25 69 94 100 100 
NTG30.1 0 0 19 75 88 100 100 
NTG30.2 10 0 13 100 100 100 100 
NTG30.3 20 0 50 75 100 100 100 
L43 15 6 25 56 81 93 100 
NTG40.1 5 15 44 72 94 94 100 
NTG40.5 0 10 39 67 75 94 100 
NTG50.1 0 10 83 100 100 100 100 
NTG60.1 5 5 50 94 100 100 100 
NTG60.3 5 5 22 83 88 88 100 
L43 0 5 17 45 70 100 100 
NTG40.2 5 0 57 92 90 100 100 
NTG40.3 5 19 64 75 80 90 100 
NTG50.2 5 0 71 100 100 100 100 
NTG50.3 5 13 43 92 90 90 90 
NTG50.4 0 0 50 92 100 100 100 
NTG50.5 10 0 64 83 100 100 100 
NTG60.4 5 0 93 100 100 100 100 
NTG60.5 15 13 57 92 100 100 100 
L43 5 0 14 42 100 100 100 
ĐC 0 0 0 0 0 0 0 
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Việc tạo đột biến ở chủng vi sinh vật đã làm tăng những đặc tính mong muốn cho việc sử 
dụng chủng giống đó [21]: tăng sinh tổng hợp cellulase ở F. oxysporum bằng tia UV và NTG 
[22] và ở nấm sợi bằng NTG + ethidium bromide + UV hoặc NTG + ethidium bromide [23]; 
tăng sinh tổng hợp men thủy phân tinh bột sống (-amylase và -glucoamylase) và cellulase ở 
Aspergillus sp. bằng tia Rontghen và NTG [24, 25]; tăng sản xuất cồn ở Saccharomyces 
diastaticus (ATCC 28339) và Saccharomyces spp., sau khi được xử lí với NTG, xung điện hoặc 
kết hợp cả hai nhân tố này [26]; tăng sinh tổng hợp avermectin ở S. avermitilis ATCC 53567 
bằng NTG [27]. 
Để tăng sinh tổng hợp kháng sinh ở Acremonium chrysogenum AC880, Hồ Tuyên và cs 
(2010) đã sử dụng tia UV và NTG gây đột biến trên bào tử trần của chủng này. Dòng đột biến 
chọn lọc sản xuất kháng sinh tăng 70 % so với chủng tự nhiên [28]. Chủng Bacillus spp. được 
xử lí với NTG tạo ra thể đột biến sinh tổng hợp protease ngoại bào tăng gấp 1,5 - 2,0 lần so với 
chủng gốc [29].  
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Hình 4. Rệp đào bị diệt bởi các dòng nấm đột biến (A1) UV10.1; (B1) UV10.4; (C1) UV60.3; (D1) 
NTG30.2; (E1) NTG50.2 và (F1) NTG60.2. Sợi nấm và bào tử của các dòng đột biến phát triển trên thân 
rệp đào: (A2) UV10.1; (B2) UV10.4; (C2) UV60.3; (D2) NTG30.2; (E2) NTG50.2 và (F2) NTG60.4, sau 
6 ngày phun bào tử nấm 
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Cho tới nay, chưa có công trình nào công bố về việc sử dụng tác nhân gây đột biến để tạo 
đột biến trên nấm kí sinh côn trùng, nhằm tăng hiệu lực diệt côn trùng hại cây. Trong nghiên cứu 
này, sau khi tế bào trần của chủng L43 xử lí bằng tia UV với các khoảng thời gian khác nhau, đã 
chọn được các dòng đột biến UV10.1, UV10.4 và UV60.3 có hoạt lực diệt rệp tăng 6 – 12 % so 
với chủng tự nhiên. Hơn nữa, tế bào chủng L43 sau khi xử lí với NTG, đã tạo ra một số dòng đột 
biến (NTG30.2, NTG50.1, NTG50.2 và NTG60.4) có hoạt lực diệt rệp tăng 28 – 58 % so với 
chủng tự nhiên. Khả năng kí sinh và phát triển thể sợi của các thể đột biến trên rệp đào (hình 4) 
sau 6 ngày phun. 
4 4. KẾT LUẬN 
Chủng nấm Lecanicillium sp. L43 có độc tính diệt rệp đào Myzus persicae mạnh hơn các 
chủng khác và diệt 100 % rệp sau 5 ngày phun bào tử ở 23 – 27 oC, độ ẩm không khí 75 – 85 %. 
Từ 42 thể đột biến được tạo bằng tia cực tím (UV) và hóa chất đột biến (NTG) đã chọn lọc được 
các biến thể UV10.1, UV10.4, UV60.3, NTG30.2, NTG50.2 và NTG60.4 diệt 100% rệp đào sau 
4 đến 5 ngày phun, diệt rệp mạnh hơn từ 6 đến 58 % so với chủng gốc Lecanicillium sp. L43 ở 
cùng điều kiện 25 – 29 C và độ ẩm 75 – 85 %. Các thể đột biến chọn lọc là nguồn nguyên liệu 
quí để nghiên cứu tiếp và làm chế phẩm bào tử nấm kiểm soát rệp muội hại cây trồng. 
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được sự hỗ trợ bởi Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công 
nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNN đến năm 2020, đề tài: “Nghiên cứu sản xuất và sử 
dụng chế phẩm từ nấm Lecanicillium spp. để diệt rệp muội (Aphididae) gây hại cây trồng” Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010-2013. 
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ABSTRACT 
ENHANCING THE VIRULENCE OF THE ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS 
LECANICILLIUM AGAINST APHIDS BY MUTATION USING ULTRAVIOLET AND               
N-METHYL-N’-NITRO-N-NITROSOGUANIDINE FOR BIOPESTICIDE PRODUCTION  
Vũ Văn Hạnh1, Lê Thị Thùy Dương1, Quyền Đình Thi1,*, Nguyễn Thị Thu Thủy2 
1
Institute of Biotechnology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam 
2
Hanoi Open University 
* 
E-mail: quyen@ibt.ac.vn 
Fungi in the genus Lecanicillium are important pathogens of insects and some have been 
developed as commercial biopesticides due to its parasitic virulence. Among tested fungal 
strains, an entomopathogenic fungal strain L43 is highly virulent against peach aphids (Myzus 
persicae) that caused 100 % aphid’ mortality after 5 days conidia spraying, at 23 - 27oC and         
75 – 85 % of relative humidity. The fungal strain L43 was identified as a strain belonging to 
genus Lecanicillium and its 28S rRNA sequence showed 99.5 % of identities in comparison to 
those from Lecanicillium strains deposited on GenBank. For improvement of virulence against 
aphids, protoplasts of Lecanicillium sp. L43 were exposed to UV-irradiation (ultraviolet) and 
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NTG (N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine) to generate mutants. Among 42 mutants were 
screened, UV10.1, UV10.4 and UV60.3 (created by UV treatment), NTG30.2, NTG50.1, 
NTG50.2 and NTG60.2 (created by NTG treatment) showed 100 % mortality against                      
M. persicae after 4 to 5 days of conidia spraying. The virulence of selected mutants was 
increased by 6 to 58 % compared to that of the wide type L43, at 25 - 29 
o
C và 75 - 85 % of 
relative humidity. These results suggested that mutants of Lecanicillium sp. L43 are precious 
resource for futher study and may have potential for development of an effective microbial 
control agent against insects. 
Keyword: mutation, protoplasts, Lecanicillium, Myzus persicae, ultraviolet, N-methyl-N’-nitro-
N-nitrosoguanidine. 
 
